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SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 ANH SÁCH 

C NG CH NG VI N ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TR N Đ A  ÀN T NH Đ K   K 

(cập nhật n    17/7/2026) 

 

 

 

STT H       n 
Ngày sinh Quyế  định    

nh    c n  ch n  

viên 

Nơ  h nh n hề Thẻ CCV 
Nam Nữ 

C NG CH NG VI N ĐƯỢC SỞ TƯ PHÁP T NH Đ K   K (TRƯỚC ĐÂY) CẤP THẺ TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 

01.               11/02/1961 
 Số: 1390/Q -BTP  

     10/5/2010 
            

Số 357/  -   

     15/12/2010 

02.    u      u      26/6/1946 
 Số: 1398/Q -BTP  

     10/5/2010 
             

Số 358/  -CC 

ngày 15/12/2010 

03.                 10/12/1956 
Số: 344/Q -BTP  

     18/3/2011 
            

Số 1296/  -CC 

ngày 25/11/2013 

04.    è       oá   30/10/1980 
 Số: 4655/Q -    

     30/12/2011 
       u         

Số 1093/  -   

     24/01/2013 
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05.    o S      06/9/1966 
 Số: 2035/Q -BTP  

     20/7/2012 
VPCC Buôn    

Số 1196/  -CC 

ngày 09/8/2013 

06.    u             20/5/1957 
Số: 2414/Q -BTP  

     23/8/2012 

       u        

Lâm 

Số 1344/  -   

     23/01/2014 

07.        ô    ù   25/01/1964 
 Số: 2289/Q -BTP  

     12/9/2013 
      ư  u   

Số 1343/  -   

     23/01/2014 

08.   ê      u ết      21/6/1977 
Số: 1282/Q -BTP  

ngày 03/6/2014 
      cô   c ứ   số 1 

Số 356/  -CC 

ngày 15/12/2010 

09.    u    Quốc Sơ  18/9/1978 
 Số: 1284/Q -BTP  

ngày 03/6/2014 
      cô   c ứ   số 2 

Số: 03/    

ngày 14/10/2015 

10.       u         02/3/1954 
 Số: 2127/Q -BTP 

ngày 17/9/2014 
       u         

Số: 06/    

ngày 09/11/2015 

11.    u     á      17/11/1951 
 Số: 4659/Q -BTP  

ngày 30/12/2011 
       u     á      

Số: 08/    

ngày 07/6/2016 

12.    u              20/5/1963 
Số: 1009/Q -BTP  

     29/4/2014 
VPCC Tây Nguyên 

Số: 10/    

ngày 07/6/2016 

13.      u        15/02/1953  
Số: 346/Q -BTP  

     31/01/2013 
         u        

Số: 12/     

ngày 07/11/2016 

14.   ù    u   ế   18/7/1959 Số: 1877/Q -BTP          u        Số: 13/    
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ngày 11/8/2014 ngày 07/11/2016 

15.              o  20/01/1963 
Số: 315/Q -BTP 

ngày 10/2/2014 
      uô     

Số: 17/    

ngày 18/5/2017 

16.              29/02/1980 

 
Số 2547/Q -    

     11/12/2017 
                 

Số 24/         

28/12/2017 

17.               o 01/6/1973 
 Số 3523/Q -    

     29/12/2014 
VP                o 

Số 25/         

27/3/2018 

18.    u                10/11/1949 
 Số 679/Q -    

     11/5/2011 
                  o 

Số 26/         

27/3/2018 

19.             Sơ  20/01/1975  
Số 3479/Q -BTP 

ngày 26/12/2014 
                Sơ  

Số 32/  V  

     09/5/2018 

20.            ù   19/11/1975 
 Số 954/Q -BTP 

ngày 26/4/2013 
               ù   

Số 38/     

Ngày 02/11/2018 

21.  
  u         ườ   

Vân 
 20/4/1991 

Số 767/Q -BTP 

ngày 06/4/2020 
             

Số: 54/     

Ngày 15/5/2020 

 

22.  
  u            

  ươ   
 10/10/1958 

Số 3192/Q -BTP  

ngày 01/12/2014 
VPCC Krông Bông 

66.0024 TP-CCV 

ngày 17/11/2025 

23.    o          15/01/1956 Số 470/Q -BTP       o           t Số: 60/     
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ngày 08/4/2011      12/01/2021 

24.   o           t 15/10/1988  
Số 1523/Q -BTP 

ngày 01/7/2020 
VPCC Ho           t 

Số: 61/      

     12/01/2021 

25.  
  u            

  ượ   
 

22/9/1992 Số: 528/Q -BTP  

ngày 06/4/2021 
            

Số: 66/         

02/6/2021 

26.   õ      o    
02/02/1987 Số 2134/Q -BTP 

ngày 25/10/2016 
      õ      o   

Số: 73/         

26/11/2021 

27.               ươ    
09/12/1989 Số 498/Q -BTP 

ngày 13/3/2020 
      õ      o   

Số: 74/         

26/11/2021 

28.   ù         úc 06/7/1956 
 Số 286/Q -BTP 

ngày 09/3/2017 

VPCC  ù         úc Số: 75/         

31/12/2021 

29.    u          ư  ậ   16/11/1991 
Số 458/Q -BTP 

ngày 09/3/2020 

VPCC  ù         úc Số: 76/         

31/12/2021 

30.         u   ọ 20/6/1964 
 Số 351/Q -UB 

ngày 15/3/1996 

VPCC        u   ọ Số: 77/         

31/12/2021 

31.                     25/01/1959 
Số 46/Q -TP ngày 

24/12/1998 

VPCC        u   ọ Số: 78/         

31/12/2021 

32.    u         ươ    28/12/1975 
Số 1032/Q -BTP 

ngày 21/6/2021 

VPCC         Số: 79/         

28/01/2022 

33.               14/01/1982 
Số 3420/Q -BTP 

ngày 22/12/2014 

VPCC         
Số: 80/         
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28/01/2022 

34.        u   Sơ  15/12/1990  
Số 410/Q -BTP 

ngày 03/3/2020 

VPCC   u     á      Số: 82/         

10/3/2022 

35.   ũ           21/7/1954 
Số 2400/Q -BTP 

ngày 15/9/2010 

VPCC  ũ           Số: 83/         

22/3/2022 

36.        u    ũ   15/7/1961  
Số 1892/Q -BTP 

ngày 20/12/2021 

                 Số 86/         

17/6/2022 

37.       u   n 20/10/1983  
Số 51/Q -BTP 

ngày 15/01/2021 

          u     Số 93/         

21/10/2022 

38.   ũ         13/9/1992  
Số 1818/Q -BTP 

ngày 07/9/2022 

      ũ         Số 95/         

21/10/2022 

39.   ê      o   07/8/1975 
Số 174/Q -BTP 

ngày 31/01/2020 

 

 

      ê      o  

66.0036TP-CCV 

ngày 10/7/2026 

(Thẻ cũ Số 98/CCV 

ngày 09/11/2022) 

40.             u        26/11/1978 
Số 992/Q -BTP  

ngày 04/5/2020 

VPCC Tây Nguyên Số 102/         

25/5/2023 

41.   ê       ê   22/11/1992 
Số 454/Q -BTP 

ngày 09/3/2020 

                Sơ  Số 105/         

26/7/2023 

42.    ươ    ô            12/7/1981  
Số 3204/Q -BTP 

ngày 01/12/2014 

VPCC   ươ    ô   

         

Số 108/         

15/9/2023 

43.   ặ       Quỳ   08/11/1983  
Số 2834/Q -BTP 

ngày 31/10/2012 

      ặ       

Quỳ   

Số 114/         

02/4/2024 

44.   ê Quốc  u   08/8/1970 Số 2196/Q -BTP VPCC Krông Bông 66.0025 TP-CCV 
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ngày 09/11/2022 Ngày 17/11/2025 

45.    ô      u   10/02/1991 
Số 279/Q -BTP 

ngày 25/02/2022 

      ặ       

Quỳ   

Số 125/         

02/12/2024 

46.                   03/12/1988  
Số 1084/Q -BTP 

ngày 22/6/2023 

VPCC Anh Hào Số 128/         

13/12/2024 

47.   ê Quốc    t 20/4/1990  
Số 144/Q -BTP 

ngày 08/02/2023 

       u     á 

Kính 

Số 129/         

19/12/2024 

48.   ũ   u          05/10/1951  
Số 4376/Q -BTP 

ngày 30/11/2011 

                  

Anh 

Số 130/         

25/12/2024  

49.                    
01/12/1994 Số 1021/Q -BTP 

ngày 14/6/2023  

                  

Anh 

Số 131/         

25/12/2024  

50.    u          u  o     19/8/1989 

Số 1396/Q -BTP 

ngày 21/6/2022 

     G      ó   

(trước đâ  l : VPCC 

Đỗ Đồn  Chun ) 

Số 66.0033TP-CCV 

ngày 11/5/2026  

(Thẻ cũ số: 132/CCV 

ngày 26/12/2024) 

51.   ươ    ô    o   04/6/1992  
Số 496/Q -BTP 

ngày 13/3/2020 

          u     Số 133/         

21/02/2025 

52.    o      ũ   27/02/1971  
Số 1385/Q -BTP 

ngày 13/9/2007 

       u        

Lâm 

Số 134/         

19/3/2025 

53.  Bùi Qu     ư   15/10/1987  
Số 1873/Q -BTP 

ngày 01/9/2016 

      ặ           

  c 

Số 136/         

21/4/2025 

54.   ặ             c  23/4/1994 
Số 669/Q -BTP 

ngày 15/4/2022 

      ặ           

  c 

Số 137/         

21/4/2025 

55.   ê        o   31/5/1968  
Số 1342/Q -BTP 

ngày 26/4/2025 

       ươ    ô   

      

Số 138/         

11/6/2025 

C NG CH NG VI N ĐƯỢC SỞ TƯ PHÁP T NH PHÚ Y N (TRƯỚC ĐÂY) CẤP THẺ TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 
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56.    u            u 22/02/1974   
VPCC   u         

Châu 

 31/CCV ngày 

22/12/2020 

57.   ù           25/02/1964   
VPCC N u         

Châu 

 32/CCV ngày 

22/12/2020 

58.    u     ô        02/02/1977   
VPCC   u     ô   

Danh 

 10/CCV ngày 

16/8/2017 

59.    u        05/9/1981   
VPCC   u     ô   

Danh 

11/CCV ngày 

19/02/2020 

60.   o             20/01/1973   
VPCC Hoàng Tình 39/    cấp      

30/01/2023 

61.         ọc   c   26/6/1968  
VPCC Hoàng Tình 44/    cấp      

26/6/2025 

62.               05/4/1977  
VPCC             22/CCV ngày 

15/10/2020 

63.       ức     25/3/1992   
VPCC             40/CCV ngày 

31/8/2023 

64.   ưu  ấ    o 20/02/1955   
VPCC  ưu  ấ    o 26/CCV ngày 

16/11/2020 

65.    u            É   26/5/1958  
VPCC  ưu  ấ    o 42/CCV ngày 

21/5/2024 

66.        ặ     ọc  o   01/7/1976   
VPCC       ặ     ọc 

Hoài 

35/CCV ngày 

08/3/2021 

67.  Võ Xuân Hùng 06/10/1964   
VPCC       ặ     ọc 

Hoài 

43/CCV ngày 

18/12/2024 

CẤP, CẤP  ẠI THẺ C NG CH NG VI N TỪ NGÀY 01/7/2025 
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68.   ươ          ức 03/10/1957  

Số 1273/Q -BTP 

ngày 15/6/2016 

VPCC   ọc   ụ   Số 66.0001   -CCV 

ngày 07/7/2025 

(Thẻ cũ: số 121/CCV 

ngày 27/6/2024) 

69.   o    G    oá  06/8/1971  

Số  4038/Q -BTP 

ngày 31/12/2014 

VPCC   ọc   ụ   

 

Số 66.0002   -CCV 

ngày 07/7/2025 

(Thẻ cũ: số 127/CCV 

ngày 09/12/2024) 

70.    u          ết 27/5/1950  
Số 3928/Q -BTP 

ngày 19/9/2011 

VPCC   u        

  ươ      o 

Số 66.0003   -CCV 

ngày 07/7/2025 

(Thẻ cũ: số 104/CCV 

ngày 11/7/2023) 

71.    u      u 04/7/1957  
Số 570/Q -BTP 

ngày 20/3/2009 

VPCC       ú  Số 66.0004   -CCV 

ngày 15/7/2025 

(Thẻ cũ: số 25/CCV 

ngày 13/11/2020) 

72.    u          o 10/8/1967  
Số 2962/Q -BTP 

ngày 21/12/2023 

VPCC       ú  Số 66.0006   -CCV 

ngày 15/7/2025 

(Thẻ cũ: số 41/CCV 

ngày 25/01/2024) 

73.   ê          13/02/1990 
Số 0528/Q -UBND 

ngày 23/7/2025  

      ũ         Số 66.0007 TP-CCV 

ngày 01/8/2025 

74.    u  ẩ      25/8/1992 
Số 0530/Q -UBND 

ngày 23/7/2025 

VPCC     u        Số 66.0008 TP-CCV 

ngày 01/8/2025 

75.  Phan Bình Minh 10/12/1993  
Số 0531/Q -UBND 

ngày 23/7/2025 

      ư  u   Số 66.0009 TP-CCV 

ngày 05/8/2025 
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76.   ê   ươ      o  16/02/1993 
Số 0532/Q -UBND 

ngày 23/7/2025 

VPCC Tây Nguyên Số 66.0010 TP-CCV 

ngày 05/8/2025 

77.            u   20/10/1960  
Số 1154/Q -BTP 

ngày 27/6/2023 

VPCC G      ó   

(trước đâ  là: VPCC 

Đỗ Đồn  Chun ) 

Số 66.0011 TP-CCV 

ngày 11/5/2026 

(Thẻ cũ: số 106/CCV 

ngày 26/7/2023) 

78.   o             ật  07/8/1991 
Số 0529/Q -UBND 

ngày 23/7/2025 

     G      ó   

(trước đâ  l : VPCC 

Đỗ Đồn  Chun ) 

Số 66.0012 TP-CCV 

ngày 11/5/2026 

79.        ọc        07/7/1993 
Số 0536/Q -UBND 

ngày 23/7/2025 

VPCC Anh Hào Số 66.0013 TP-CCV 

ngày 06/8/2025 

80.    u            u ề   05/9/1990 
Số 0533/Q -UBND 

ngày 23/7/2025 

      cô   c ứ   số 1 Số 66.0014 TP-CCV 

ngày 14/8/2025 

81.    u      u    o   26/12/1975  
Số 3238/Q -BTP 

ngày 13/11/2009 
VPCC Phú Yên 

Số 66.0015 TP-CCV 

ngày 21/8/2025 

(Thẻ cũ: số 31/CCV 

ngày 15/01/2024) 

82.  
  u          c  

Trâm 
 28/02/1990 

Số 2337/Q -BTP 

ngày 06/9/2018 
VPCC Phú Yên 

Số 66.0016 TP-CCV 

ngày 21/8/2025 

(Thẻ cũ: số 34/CCV 

ngày 15/01/2024) 

83.    u        Mùi  19/3/1991 

967/Q           

21/7/2025 củ    ủ 

t c       t        

Ninh 

      ê      o  

66.0017 TP-CCV 

ngày 05/9/2025 

84.              18/02/1986 
Số 0794/Q      

     01/8/2025 củ  

VPCC   u        

  ươ      o 

66.0018 TP-CCV 

ngày 10/9/2025 
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  ủ t c       t    

        

85.    ươ     ọc    p  26/11/1997 

Số 0788/Q      

     01/8/2025 củ  

  ủ t c       t    

        

VPCC           ù   

66.0020 TP-CCV 

ngày 30/9/2025 

86.  
  u      ư   ọc 

Linh 
 27/8/1997 

Số 1718/Q      

     22/9/2025 củ  

  ủ t c       

      p ố        

Minh 

VPC   ũ          

66.0021 TP-CCV 

Ngày 23/10/2025 

87.   ũ      ức 10/10/1990  

Số 455/Q -BTP 

     09/3/2020 củ  

 ộ t ưở    ộ  ư 

pháp 

VPCC  ũ      ức 

66.0022 TP-CCV 

ngày 13/11/2025 

88.   o          ấ  15/8/1958  

Số 3360/Q     

     17/12/2014 củ  

 ộ t ưở    ộ  ư 

pháp 

VPCC  ũ      ức 

66.0023 TP-CCV 

Ngày 13/11/2025 

89.   oã           04/10/1990 

Số 41/Q      

ngày 07/01/2026 củ  

  ủ t c       t    

        

          u     

66.0029 TP-CCV 

Ngày 16/01/2026 

90. H             24/6/1992  

Số 1587/Q -UBND 

ngày 17/9/2025 củ  

  ủ t c       

th    p ố        

Minh 

       ọc   ụ   

66.0030 TP-CCV 

Ngày 26/01/2026 
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91.    u     u       18/6/1977  

Số 2646/Q -BTP 

     03/10/2012 củ  

 ộ  ư   áp 

       u        

  ươ      o 

66.0031 TP-CCV 

Ngày 25/02/2026 

 

92.    u     u      15/3/1996  

Số 2562/Q -UBND 

ngày 07/11/2025 củ  

  ủ t c       

t     p ố        

Minh 

            

66.0032 TP-CCV 

Ngày 26/02/2026 

 

 

93.   ứ                 07/8/1993 

Số 1330/Q -UBND 

     04/5/2026 củ  

  ủ t c       t    

        

       u         

66.0034 TP-CCV 

Ngày 28/5/2026 

 

94.    ù        u ê  04/12/1988  

Số 799/Q -UBND 

ngày 25/8/2025 củ  

  ủ t c       t    

         

      ê      o  

66.0035 TP-CCV 

Ngày 10/7/2026 

 

 


